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 DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ LUÂN PHIÊN BÁC SĨ NĂM 2026 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /6/2026 của UBND tỉnh Gia Lai) 

 

 
                              ĐVT: Đồng 

 

TT Nội dung chi Đơn vị 
tính 

Mức dự 

kiến 

Số 
tháng 

Nhu cầu kinh 
phí/người 

Số 
người 

Tổng nhu 
cầu dự kiến 

Cơ sở lập dự toán 

A B 1 2 3 4 
   

 
TỔNG CHI PHÍ 

   
212.032.000 38 8.057.216.000  

 

I 
Chi phí tiền lương, phụ cấp, 
các khoản đóng góp theo lương 
và chế độ đặc thù 

   
153.232.000 

   

1 
Chế độ tiền lương, phụ cấp hiện 
hưởng    

121.170.072 
  

- Theo quy định tại Quyết 
định số 14/2013/QĐ-TTg 

ngày 20/02/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc 
thực hiện chế độ luân phiên 
có thời hạn đối với người 
hành nghề tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh; 
- Thông tư số 18/2014/TT-

BYT ngày 02/6/2014 của 
Bộ Y tế hướng dẫn thực 
hiện Quyết định số 
14/2013/QĐ-TTg ngày 20 

tháng 02 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc 
thực hiện chế độ luân phiên 
có thời hạn đối với người 
hành nghề tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

- Hệ số lương dự kiến 
 

3,66 7 64.123.200 
  

- Các khoản phụ cấp theo lương 
 

23,5% 7 15.068.952 
  

- Phụ cấp ưu đãi nghề 
 

60% 7 38.473.920 
  

- Phụ cấp độc hại 
 

0,2 7 3.504.000 
  

2 
Chế độ đặc thù với người hành 
nghề đi luân phiên   

7 32.061.600 
  

- Hệ số lương dự kiến 
 

3,66 7 32.061.600 
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II Công tác phí 
   

58.800.000 
   

1 Thuê phòng nghỉ Đồng/tháng 3.000.000 7 21.000.000 
  

Theo quy định tại Nghị 
quyết số 01/2025/NQ-

HĐND ngày 22/7/2025 của 
HĐND tỉnh Gia Lai. 

2 Phụ cấp lưu trú Đồng/ngày 200.000 7 30.800.000 
  

3 Hỗ trợ tiền đi lại Đồng/tháng 1.000.000 7 7.000.000 
  

Người hành nghề đi luân 
phiên có thời gian liên tục 
từ đủ 1 tháng trở lên thì 
được thanh toán vé, công 
tác phí đi, về theo quy định 
01 lần mỗi tháng (Theo quy 
định tại khoản 4 Điều 9 
Thông tư số 18/2014/TT-

BYT ngày 02/6/2014 của 
Bộ Y tế) 

 

 


